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        R    Đ    Ạ  

(Ban hành theo Quyết định số:                  /QĐ-DCT  ngày      th n      n     24 

 của Hiệu trưởn  Trườn  Đại học Côn  Thươn  Thành phố Hồ Chí Minh) 

 ên chương trình đào tạo (tiếng Việt): K  A  Ọ  DỮ LIỆU  

 ên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Data science  

 rình độ đào tạo: Đạ   ọ  

  gành đào tạo:   o   ọ  dữ       

 Mã ngành: 7460108  

Lĩnh vực:  oá  và   ố   k  

  ình thức đào tạo: Chính quy 

 hông tin về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: 

C            đào  ạo   à     o   ọ  dữ      đ        d       o đ          

đ    k  đá     á   oà                   đào  ạo    o                         áo d   

do Bộ    ở   Bộ G áo d   và Đào  ạo b    à    MOE  . 

1.  ục tiêu đào tạo 

1 1   ục tiêu chung 

Đào  ạo    ồ             à   k o   ọ  dữ       ó       độ        mô    o, 

k      ứ  k o   ọ     b   và k      ứ     sở vữ     ắ , kỹ         ề          ỏ ,  ó 

   m      đạo đứ ,   í       vữ   và  ,  ó sứ  k ỏ   ố  đá  ứ        ầ    á     ể  

k       -  ã  ộ    o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     ;  ó   á       m và đạo đứ     ề 

      ,     ứ       v   ộ   đồ  ; b o đ m   ố    òng -         và  ộ    ậ    ố    . 

1 2   ục tiêu cụ thể 

Cử        à   k o   ọ  dữ       ó   ể  b    s    ộ   về k      ứ     sở   à  , 

k      ứ           à   k o   ọ  dữ       ũ        ề       k o   ọ     b  ,  oá   ọ  

vữ     ắ  để vậ  d    k      ứ         mô               ữ   v   đề        ễ , đá  

ứ        ầ   ô   v      o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     . N oà    ,  ử        à   k o  

 ọ  dữ       ò  đ          b    ữ   kỹ            à      ề        mộ   á      ầ  

         kỹ            í   và             á  v   đề về kỹ    ậ     ộ  k o   ọ  dữ 

    ,  ó    d        ố  ,  àm v    độ   ậ ,    o   óm, kỹ      và   á  độ  àm v    

             , kỹ         o             á , sử d      oạ    ữ            o    oạ  

độ      ề       . B    ạ   đó,  ử        à   k o   ọ  dữ       ó k         ọ   ậ  

BỘ CÔNG  HƯƠNG 

 R Ờ   ĐẠI  Ọ               

 THÀNH P Ố         I    

 

      ÒA XÃ   I   Ủ    ĨA VIỆ   A             

 Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
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s ố  đờ ,   í        v   mô     ờ    àm v    đ  dạ     o   bố            đổ  về  ô   

    ,       ú  dữ      đ  dạ   và s    á     ể   ủ  do          ,  ã  ộ . 

  ỹ s    à   k o   ọ  dữ       ó đủ  á            ủ   ử        à   k o   ọ  

dữ     . N oà    , kỹ s    à   k o   ọ  dữ       ò  đ          b     m k      ứ  

       mô         s  ,  ắm vữ                      à  ,  àm   ủ đ    k      ứ  

  o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     ,  ó kỹ            à      ề        mộ   á     à   

  ạo   o          ,     d    và    ể  k    d  á     ộ   ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 

2.  huẩn đầu ra chương trình đào tạo 

S   k    oà    à   k ó   ọ ,    ờ   ọ   ó k      ứ , kỹ     ,               

 à      ề            sau: 

2 1   huẩn đầu ra  

Ký 

hiệu 
 huẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Đ L 

Cử nhân 

 Đ L 

Kỹ sư 

a Kiến thức    

PLO1 Á  d    k      ứ     b   về k o   ọ  và  ã  ộ   b o  ồm 

 oá , CN  ,      ậ    í      ,   á    ậ ,          vào   o   

 oạ  độ    ủ    à     o   ọ  dữ     . 

C3 C3 

PLO1.1 Á  d    đ     á  k      ứ     b   về  oá , k o   ọ     b   

làm  ề         o v            , vậ  d     á  k      ứ   ố   õ  

 ủ    à   k o   ọ  dữ     . 

C3 C3 

PLO1.2 Á  d    đ     á  k      ứ  về k o   ọ   ã  ộ        ậ  

  í        và   áo d     ố    ò   -           o    oạ  độ   

       ễ . 

C3 C3 

PLO1.3 Á  d    đ     á  k      ứ     b   về  ô          ô        

 àm  ề         o v            , vậ  d     á  k      ứ   ố   õ  

 ủ    à   k o   ọ  dữ     . 

C3 C3 

PLO2 

P     í   và  ổ   ứ  đ     á  k      ứ              à  , 

chuyên   à   s    ộ   và k      ứ          vữ     ắ  để     

  ọ                    á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ 

    . 

C4 

 

 ổ       đ     á  k      ứ ,            ủ    à  ,        

  à   s    ộ   và k      ứ          vữ     ắ  để đ      

       á              á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ 

    . 

 C5 

PLO2.1 

Phân tích và tổ chứ  đ  c các ki n thứ     sở   à   để nhận 

bi t và l a chọ     ng gi i quy t các v   đề   o    ĩ   v c 

khoa học dữ li u. 

C4 

 

 ổ       đ     á  k      ứ ,              sở   à   để đ   

          á              á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  

dữ     . 

 C5 
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Ký 

hiệu 
 huẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Đ L 

Cử 

nhân 

 Đ L 

Kỹ sư 

PLO2.2 

Phân tích và tổ chứ  đ  c các ki n          à   và k    

  ứ          vữ     ắ  để       ọ         á              á  

v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 

C4  

Tổng h   đ  c các ki n thức, nguyên lý chuyên ngành và 

ki n thức th c t  vững chắ   để đ             á     i quy t 

các v   đề trong  ĩ   v   k o   ọ  dữ      

 C5 

b Kỹ năng  phẩm chất cá nhân   

PLO3              ầ       kỹ         ề        b o  ồm kỹ      

   d        ố   để đ             á   ử     á  v   đề   o   

 ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 

P3  

            à     ạo kỹ         ề        b o  ồm kỹ      

   d        ố  ,       í  ,  ổ      , đá     á   ô       để 

đ             á   ử     á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ 

    . 

 P4 

PLO3.1              ầ       kỹ            í  ,       k  mô      dữ 

       o  á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 
P3  

            à     ạo kỹ            í  ,       k  và đá     á 

mô      dữ        o  á  v   đề   o    ĩ   v   k o   ọ  dữ 

    . 

 P4 

PLO3.2              ầ       kỹ          d    và            oá mô 

           í   dữ      để  ử     á  v   đề   o    ĩ   v   k o  

 ọ  dữ     . 

P3  

            à     ạo kỹ          d    và            oá mô 

           í   dữ      để  ử     á  v   đề   o    ĩ   v   k o  

 ọ  dữ     . 

 P4 

PLO4              ầ       kỹ          ọ ,         ứ  và k ám 

  á       ứ    o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 
P3 P3 

PLO5        ủ đạo đứ  và   á       m    ề                   , 

  í       ,     ứ  kỹ   ậ  . 

A3 A3 

c Kỹ năng tương tác    

PLO6             í    á  kỹ           á ,  ổ   ứ  và  àm v    

   o   óm    óm  ọ   ậ ,   óm         ứ ,   óm      ạ  bộ 

&  ổ   ứ  s    v   , …  . 

P3 P3 

PLO7             à     ạo kỹ          ề  đạ  và    o đổ    ô       

b o  ồm kỹ      sử d      oạ    ữ      v   ô   v    

chuyên môn. 

P4 P4 

PLO7.1 Sử d      à     ạo kỹ          ề  đạ  và    o đổ    ô       

  o    ĩ   v   k o   ọ  dữ     . 

P4 P4 
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Ký 

hiệu 
 huẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Đ L 

Cử 

nhân 

 Đ L 

Kỹ sư 

PLO7.2 Sử d      à     ạo kỹ      sử d      oạ    ữ      v   ô   

v      o    ĩ   v   k o   ọ  dữ      

P4 P4 

d  ăng lực thực hành nghề nghiệp ( ăng lực tự chủ)   

PLO8 P     í   đ    bố        ã  ộ  và do          ,    đ    

     , á  d    k      ứ  để đ      k     ậ         mô ,   

  ở  ,        á  đá  ứ        ầ  do           và  ã  ộ  

 oặ  k ở           o    ĩ   v   k o   ọ  dữ      

R4 R4 

PLO9              ầ       v     ậ  k   oạ  , đ ề    ố , đá     á 

và                     á   oạ  độ     o    ĩ   v   k o   ọ  

dữ      

P3  

            à     ạo v     ổ   ứ ,        ,           á   oạ  

độ          mô    o    ĩ   v   k o   ọ  dữ      

 P4 
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2.2   ảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra   Đ  chuyên sâu đặc thù (hoàn thành  iai đoạn 1 – cử nhân) 

STT 
 ã học 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Khối kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0101100651 11200001        ọ  Má -Lênin Đạ        3 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

2  0101002298 11200002           í       Má -Lênin Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

3  0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o   ọ  Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

4  0101006322 11200005      ở   Hồ C í M    Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

5  0101001625 11200004 
L    sử Đ    Cộ   s        

Nam 
Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

6  0101102246 14202001     v    1 Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3   P3   

7  0101102247 14202002     v    2 Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3   P3   

8  0101102248 14202003     v    3 Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3   P3   

9  0101006046 01201500      ọ     b   Đạ        2 Bắ  b ộ  C3  P2   P2    

10  0101102552 15200034 
Xá  s    và   ố   k    o 

KHDL 
Đạ        3 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

11  0101100933 15200028 G     í   Đạ        3 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

12  0101007629 15200036 Đạ  số        í   Đạ        3 Bắ  b ộ  C3   P3  P3    

13  

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo d     ể      1 Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3   P3 

14  

0101001693 

0101001694 

0101101334 

0101001695 

0101001696 

0101001701 

16201002 G áo d     ể      2 Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3  P3   P3 
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STT 
 ã học 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Khối kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15  

0101001718 

0101001702 

0101100929 

0101001719 

0101100930 

0101100931 

16201003 G áo d     ể      3 Đạ        1 Bắ  b ộ  C3   P3  P3   P3 

16  0101001657 17200004 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 1 
Đạ        3 Bắ  b ộ  C3     P2  R3  

17  0101001662 17300004 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 2 
Đạ        2 Bắ  b ộ  C3   P3    R3  

18  0101001669 17301005 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 3 
Đạ        1 Bắ  b ộ  C3     P3  R3  

19  0101001677 17221002 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 4 
Đạ        2 Bắ  b ộ  C3     P3  R3  

20  0101003015 15200022 Lo     ọ  Đạ        2      ọ  C3   P3  P3    

21  0101100936 17200001 
Đổ  m   sá    ạo và k ở  

       
Đạ        2      ọ    P3    P3 R3  

22  0101003731 15200023 
P        á          ứ  

k o   ọ  
Đạ        2      ọ  C3   P3  P3    

23  0101102553 15202038 P        á  số C  sở   à   3 Bắ  b ộ   C3 P2   P3    

24  0101102554 15200035 G     í          o C  sở   à   3 Bắ  b ộ   C3  P3  P2    

25  0101100986 01200039 C     ú   ờ   ạ  C  sở   à   3 Bắ  b ộ   C3 P2 P2      

26  0101003472 01200025 N ậ  mô   ậ        C  sở   à   3 Bắ  b ộ  C3 C3 P2       

27  0101003473 01201026 
      à     ậ  mô   ậ  

trình 
C  sở   à   2 Bắ  b ộ   C2 P3  A2     

28  0101101943 01200034 C     ú  dữ      và         ậ  C  sở   à   2 Bắ  b ộ   C3 P3   P2    

29  0101101961 01201035 
      à   C     ú  dữ      

và         ậ  
C  sở   à   1 Bắ  b ộ    P3 P2 A3 P2    

30  0101101962 01200037 Lậ              đố        C  sở   à   2 Bắ  b ộ   C3 P2   P2    
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STT 
 ã học 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Khối kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31  0101005281 01201015 
      à    ậ              

đố        
C  sở   à   1 Bắ  b ộ   C3 P3  A2 P2    

32  0101000605 01338009 C  sở dữ      C  sở   à   3 Bắ  b ộ   C3 P2 P2      

33  0101007642 01201701       à      sở dữ      C  sở   à   1 Bắ  b ộ    P2 P2    R2  

34  0101102555 01200702  ổ   ứ  và       ú  má   í   C  sở   à   3 Bắ  b ộ  C2 C4    P2    

35  0101003158 01200011 Mạ   má   í   C  sở   à   3 Bắ  b ộ  C3 C4    P3   P4 

36  0101005322 01201012       à   mạ   má   í   C  sở   à   1 Bắ  b ộ  C3  P3   P2    

37  0101102540 01200703   o dữ      C  sở   à   2 Bắ  b ộ   C4 P3   P2    

38  0101102541 01201704       à   k o dữ      C  sở   à   1 Bắ  b ộ    P3 P3  P3    

39  0101004030 15200008 Q    oạ             m C  sở   à   2      ọ   C3  P3  P3    

40  0101004035 15200007 Q    oạ          í   C  sở   à   2      ọ   C3  P3  P3    

41  0101100989 01190112 P     í         k     ậ   oá  C  sở   à   2      ọ   C3 P3 P3      

42  0101102556 15202039 
P     í     ố   k     ề  

   ề   *  
Chuyên ngành 3 Bắ  b ộ   C3 P3   P3    

43  0101102557 15202040   ố   k  B   s (*) Chuyên ngành 3 Bắ  b ộ   C3  P3  P3    

44  0101101085 01200707        á  dữ      Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C3 P3    P3   

45  0101101048 01203083       à   k    thác dữ      Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ   C3 P3   P2    

46  0101102558 01200709  ỹ    ậ        í   dữ       *  Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C4   A3    P2 

47  0101102559 01201710 
      à   kỹ    ậ        í   

dữ       *  
Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ    P3  A3 P2    

48  0101102529 01200711   í           ạo Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C4  P3  P2 P4   

49  0101101040 01201053       à     í           ạo Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ    C3 P2 A3 P2    

50  0101101086 01204084 Dữ          Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C3  P2   P2   

51  0101100089 01201712       à   dữ          Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ   C3 P3   P3    

52  0101101036 01200080 Họ  má  (*) Chuyên ngành 3 Bắ  b ộ   C3  P3  P3 P2   

53  0101101042 01201081       à    ọ  má  Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ    P3 P2 A3 P2    



8 

 

STT 
 ã học 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Khối kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54  0101102560 01200713 Họ  s   Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C3  P3  P3 P2   

55  0101102561 01201714       à    ọ  s   Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ    P3 P2 A3 P2    

56  0101102530 01202502     v            à   Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ  C3  P3   P2 P3   

57  0101103047 01200740 Xử        số Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C3  P3  P2 P3   

58  0101103048 01201741       à    ử        số Chuyên ngành 1 Bắ  b ộ    P3 P2 A3 P2    

59  0101102531 01203715 Đồ á           à   Chuyên ngành 2 Bắ  b ộ   C4 P3 P3   P4 R3  

60  0101102532 01200716 
 ỹ       àm v     ạ  doanh 

       
Chuyên ngành 3 Bắ  b ộ   C4   A3 P3 P4   

61  0101102533 01204717       ậ   ố          *  Chuyên ngành 4 Bắ  b ộ  C3 C4 P3 P3 A3  P4 R4 P3 

62  0101102534 01206718   oá   ậ   ố          *  Chuyên ngành 6 Bắ  b ộ  C3 C4 P3 P3 A3 P3 P4  P3 

63  0101102562 15200043 
P     í    ồ      và ứ   

d    
Chuyên ngành 2      ọ   C3  P3  P3    

64  0101102563 15201044 
      à         í    ồ      

và ứ   d    
Chuyên ngành 1      ọ   C3 P3     R3  

65  0101102564 15202045 Q    oạ             Chuyên ngành 3      ọ   C3 P3   P3    

66  0101102565 15200041 P     í      ỗ    ờ       Chuyên ngành 2      ọ   C3  P3  P3    

67  0101102566 15201042 
      à         í      ỗ  

  ờ       
Chuyên ngành 1      ọ   C3 P2     R3  

68  0101102567 15202046 L           ò      Chuyên ngành 3      ọ   C3 P3   P3    

69  0101102204 01200313 Xử      ô    ữ          Chuyên ngành 2      ọ   C4 P4 P3  P3    

70  0101102205 01201314 
      à    ử      ô    ữ    

nhiên 
Chuyên ngành 1      ọ    P3 P3 A3 P2    

71  0101102568 01200731 Mã  ó  và     oà  dữ      Chuyên ngành 2      ọ   C3  P3  P3  R3  

72  0101102569 01201732 
      à   mã  ó  và    

 oà  dữ      
Chuyên ngành 1      ọ  C3  P3   P2    

73  0101102570 01200733      v     ô       Chuyên ngành 2      ọ   C3 P3   P2    

74  0101102571 01201734       à        v     ô   tin Chuyên ngành 1      ọ   C3 P3     R2  
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STT 
 ã học 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Khối kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75  0101102572 01202719            oá dữ      Chuyên ngành 3      ọ   C3 P3   P2    

76  0101007881 01202054 Cô        .NE  Chuyên ngành 3      ọ   C3 P3   P2    

77  0101000002 01202055 Cô        J v  Chuyên ngành 3      ọ   C4 P3   P2    

Số        ọ    ầ  đá  ứ         đầ                  đào  ạo    29 43 41 46 13 59 15 13 7 

Ghi chú: (*) là học phần cốt lõi, thuộc nhó  c c học phần bắt buộc (hoặc tự chọn theo định hướn ) và phải bao  ồ  c c học phần 

Thực tập, Khóa luận tốt n hiệp. 

2 3   ảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra   Đ  chuyên sâu đặc thù (hoàn thành  iai đoạn   – Kỹ sư) 

STT  ã học phần  ã tự quản  ên học phần 

Khối 

kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0101102543 01202720 
      á  má   í   và   ậ  

dạ   mẫ  

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Bắt buộc  C3 P3   P3    

2  0101102544 01200722 
Cá  v   đề      đạ    o     í 

          ạo 

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

3 Bắt buộc  C4 P3  A3 P3  R3  

3  0101101015 01204101       ậ  kỹ s   *  

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

8 Bắt buộc  C5 P4 P3 A3 P3 P4 R4 P4 

4  0101102545 01203724 Đồ á  kỹ s   *  

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

3 Bắt buộc  C4 P3 P3  P3 P4   

5  0101102344 01202725 Cá  v   đề      đạ    o   

P     í   dữ      

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn  C4 P3  A3 P2    
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STT  ã học phần  ã tự quản  ên học phần 

Khối 

kiến 

thức 

Số 

TC 
Loại    

 huẩn đầu ra ( L ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6  0101102573 01202726 Họ  má         o 
Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn  C3  P2  P3 P3   

7  0101102574 01202727 H   ỗ              đ    
Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn C4 C4 P4       

8  0101102546 01202728 P     í   mạ    ã  ộ  

Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn  C3  P2  P3 P3   

9  0101102343 01202514 Cô        B o k      
Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn  C4 P4    P3   

10  0101102549 01202516 P á     ể  ứ   d    Io   
Chuyên 

sâu, 

đặc thù 

4 Tự chọn  C4 P3    P4 R4  

Số        ọ    ầ  đá  ứ         đầ                  đào  ạo    1 10 8 4 3 7 6 3 1 
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3  Khối lượng học tập  

 

TT Khối kiến thức Khối lượng học tập  ỷ lệ % 

1 G áo d   đạ         30  í    ỉ 19,9 

2 C  sở   à   36  í    ỉ 23,9 

3 

C        à    b o  ồm k      ứ   ọ  kỳ 

do           đ    bố   í       dạ  vào 

 ọ  kỳ 7  

55  í    ỉ 36,4 

4 C      s   đặ    ù 30  í    ỉ 19,9 

 ổng số tín chỉ tích lũy  151 tín chỉ 
 

100% 

  ố         ọ   ậ       k ô   b o  ồm G áo d     ể     , G áo d     ố    ò   

- an ninh. 

4   hời gian đào tạo  

T ờ             k : 4   m. 

C            đào  ạo        s   đặ    ù           đào  ạo 2      đoạ ,     bằ   

 ử        oà    à        đoạ  1 – đạ   ọ  , kỹ s    oà    à        đoạ  2 – chuyên 

s   đặ    ù  

  ờ        oà    à                đào  ạo  ố  đ  b o  ồm   ờ             k  và 

  ờ       đ         k o dà  đ        đ      o   Q       đào  ạo đạ   ọ     o    

  ố    í    ỉ  B    à   k m    o Q     đ    số 3020 QĐ-DCT ngà  1  10 2023  ủ  

H       ở      ờ   Đạ   ọ  Cô            à     ố Hồ C í M    . 

5. Văn bằng tốt nghiệp 

C   bằ   Cử      k      ờ   ọ   oà    à                đào  ạo      đoạ  1 – 

đạ   ọ , tí    ũ  đủ số  í    ỉ    o     đ    và đá  ứ   đủ  á  đ ề  k        và  ô   

  ậ   ố            o Q       đào  ạo đạ   ọ     o      ố    í    ỉ  ủ     ờ  . 

C   bằ    ỹ s  k      ờ   ọ   oà    à                đào  ạo      đoạ  2 – 

       s   đặ    ù, tích  ũ  đủ số  í    ỉ    o     đ    và đá  ứ   đủ  á  đ ề  k    

    và  ô     ậ   ố            o Q       đào  ạo đạ   ọ     o      ố    í    ỉ  ủ  

   ờ  . 

6. Chuẩn đầu vào  

N  ờ   ọ   ó bằ    ố                ọ    ổ   ô    oặ        đ     và đá  

ứ    á                    ể   oặ         ể  đầ  vào  ủ     ờ  . 

N  ờ   ọ   ó bằ    ố           o đẳ    ù     à    oặ    à    ầ   X    ô   

  ậ  k        ọ   ậ  và k ố        k      ứ , kỹ      để m ễ    ừ  á   ọ    ầ  k   

 ọ               đào  ạo  à . 
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N  ờ   ọ  đ     ọ  đạ   ọ    à   k á   ạ     ờ     ỏ  mã   á  đ ề  k      o   

Q       đào  ạo đạ   ọ     o      ố    í    ỉ  ủ     ờ    X    ô     ậ   á   ọ  

  ầ  đã  í     ỹ   o                đào  ạo   à     ứ      để   m     m ễ   ọ   á  

 ọ    ầ    o                đào  ạo  ủ    à    à  k    ọ    à     ứ        o        

      đào  ạo  à . 

N  ờ   ọ   ó bằ    ố         đạ   ọ    ứ        à   k á   X    ô     ậ  k   

     ọ   ậ  và k ố        k      ứ , kỹ      để m ễ    ừ  á   ọ    ầ  k    ọ  v   

bằ   đạ   ọ    ứ        o              đào  ạo  à . 

7   hương pháp đánh giá kết quả học tập 

   o Q       đào  ạo đạ   ọ     o      ố    í    ỉ  B    à   k m    o Q     

đ    số 3020 QĐ-DC    à  1  10 2023  ủ  H       ở      ờ   Đạ   ọ  Cô   

         à     ố Hồ C í M nh) và Q   đ       , k ểm     và đá     á k        ọ  

 ậ   B    à   k m    o Q     đ    số 2 02 QĐ-DC    à  22   2023  ủ  H    

   ở      ờ   Đạ   ọ  Cô            à     ố Hồ C í M    . 

8. Quy chế đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

X   và  ô     ậ   ố             o Q       đào  ạo đạ   ọ     o      ố    í    ỉ 

 B    à   k m    o Q     đ    số 3020 QĐ-DC    à  1  10 2023  ủ  H       ở   

   ờ   Đạ   ọ  Cô            à     ố Hồ C í M    . 

C       oạ    ữ     o Q   đ    C     đầ       oạ    ữ  B    à   k m    o 

Q     đ    số 12 1 QĐ-DC    à  2    202   ủ  H       ở      ờ   Đạ   ọ  Cô   

         à     ố Hồ C í M    . 

9  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

S   k    ố        , s    v     ó k         àm v     ạ   á  v    í      ể     s    

 N à k o   ọ  dữ     ; 

 N à       í   dữ     ; 

        ú  s  dữ     ; 

 Nhà phân tích kinh doanh; 

  ỹ s  dữ     ; 

 Q        v       sở dữ     ; 

 N à   ố   k  

10  Khả năng học tập  nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

S    v      à     o   ọ  dữ      đ           à   và                       

 ọ ,            ứ , sá    ạo để đá  ứ   đ    v   s    át    ể   ủ   ô          ô       

  o        và         . Đồ     ờ   ó đầ  đủ k      ứ   ề       để  ó   ể  ọ   ậ , 

        ứ  ở  á       ọ    o    . 
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11   ội dung chương trình đào tạo 

TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

I  Kiến thức giáo dục đại cương  30  

Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc 28  

1  0101100651 11200001        ọ  Má -Lênin 3 (3,0)  

2  0101002298 11200002           í       Má -Lênin 2 (2,0) (a) 0101100651 

3  0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o   ọ  2 (2,0) (a) 0101100651 

4  0101006322 11200005      ở   Hồ C í M    2 (2,0) (a) 0101100651 

5  0101001625 11200004 
L    sử Đ    Cộ   s        

Nam 
2 (2,0) (a) 0101100651 

6  0101102246 14202001     v    1 2 (1,1)  

7  0101102247 14202002     v    2 2 (1,1) (a) 0101102246 

8  0101102248 14202003     v    3 2 (1,1) (a) 0101102247 

9  0101006046 01201500      ọ     b   2 (0,2)  

10  0101102552 15200034 
Xá  s    và   ố   k    o 

KHDL 
3 (3,0) (a) 0101100933 

11  0101100933 15200028 G     í   3 (3,0)  

12  0101007629 15200036 Đạ  số        í   3 (3,0)  

13  

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo d     ể      1 2 (0,2)  

14  

0101001693 

0101001694 

0101101334 

0101001695 

0101001696 

0101001701 

16201002 G áo d     ể      2 2 (0,2) 

(a) 0101001703 

(a) 0101001704 

(a) 0101001705 

(a) 0101001706 

(a) 0101001707 

(a) 0101001697 

15  

0101001718 

0101001702 

0101100929 

0101001719 

0101100930 

0101100931 

16201003 G áo d     ể      3 1 (0,1) 

(a) 0101001693 

(a) 0101001694 

(a) 0101001709 

(a) 0101001695 

(a) 0101001696 

(a) 0101001701 
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TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

16  0101001657 17200004 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 1 
3 (3,0) 

(c) 0101001662 

(c) 0101001669 

(c) 0101001677 

17  0101001662 17300004 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 2 
2 (2,0) 

(c) 0101001657 

(c) 0101001669 

(c) 0101001677 

18  0101001669 17301005 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 3 
1 (0,1) 

(c) 0101001657 

(c) 0101001662 

(c) 0101001677 

19  0101001677 17221002 
G áo d     ố    ò   - an 

ninh 4 
2 (0,2) 

(c) 0101001657 

(c) 0101001662 

(c) 0101001669 

Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn  

(Chọn tối thiểu 1 học phần) 
2  

1  0101003015 15200022 Lo     ọ  2 (2,0)  

2  0101100936 17200001 
Đổ  m   sá    ạo và k ở  

       
2 (2,0)  

3  0101003731 15200023 
P        á          ứ  

k o   ọ  
2 (2,0)  

II  Kiến thức cơ sở ngành  36  

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 34  

1  0101102553 15202038 P        á  số 3 (2,1) 

(a) 0101100933 

(a) 0101007629 

(a) 0101003472 

2  0101102554 15200035 G     í          o 3 (3,0) (a) 0101100933 

3  0101100986 01200039 C     ú   ờ   ạ  3 (3,0)  

4  0101003472 01200025 N ậ  mô   ậ        3 (3,0) (c) 0101003473 

5  0101003473 01201026       à     ậ  mô   ậ        2 (0,2) (c) 0101003472 

6  0101101943 01200034 C     ú  dữ      và         ậ  2 (2,0) 

(a) 0101003472 

(a) 0101003473; 

(c) 0101101961 

7  0101101961 01201035 
      à   C     ú  dữ      

và         ậ  
1 (0,1) 

(a) 0101003472 

(a) 0101003473; 

(c) 0101101943 

8  0101101962 01200037 Lậ              đố        2 (2,0) 

(a) 0101003472 

(a) 0101003473; 

(c) 0101005281 
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TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

9  0101005281 01201015 
      à    ậ              

đố        
1 (0,1) 

(a) 0101003472 

(a) 0101003473; 

(c) 0101101962 

10  0101000605 01200700 C  sở dữ      3 (3,0) 
(a) 0101100986; 

(c) 0101007642 

11  0101007642 01201701       à      sở dữ      1 (0,1) 
(a) 0101100986; 

(c) 0101000605 

12  0101102555 01200702  ổ   ứ  và       ú  má   í   3 (3,0)  

13  0101003158 01200011 Mạ   má   í   3 (3,0) 

(a) 0101102555 

(a) 0101003472; 

(c) 0101005322 

14  0101005322 01201012       à   mạ   má   í   1 (0,1) 

(a) 0101102555 

(a) 0101003472; 

(c) 0101003158 

15  0101102540 01200703   o dữ      2 (2,0) 

(a) 0101000605 

(a) 0101007642; 

(c) 0101102541 

16  0101102541 01201704       à   k o dữ      1 (0,1) 

(a) 0101000605 

(a) 0101007642; 

(c) 0101102540 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn (Chọn tối thiểu 1 học phần) 2  

1  0101004030 15200008 Q    oạ             m 2 (2,0)  

2  0101004035 15200007 Q    oạ          í   2 (2,0)  

3  0101100989 01190112 P     í         k     ậ   oá  2 (2,0) 
(a) 0101101943 

(a) 0101101961 

III  Kiến thức chuyên ngành 55  

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 46  

1  0101102556 15202039 
P     í     ố   k     ề  

   ề  (*) 
3 (2,1) 

(a) 0101007629 

(a) 0101102552 

2  0101102557 15202040   ố   k  B   s (*) 3 (2,1) (a) 0101102556 

3  0101101085 01200707        á  dữ      2 (2,0) 
(a) 0101101943; 

(c) 0101101048 

4  0101101048 01203083       à   k      á  dữ      1 (0,1) 
(a) 0101101943; 

(c) 0101101085 

5  0101102558 01200709  ỹ    ậ        í   dữ      (*) 2 (2,0) 

(a) 0101101943 

(a) 0101100986; 

(c) 0101102559 

6  0101102559 01201710 
      à   kỹ    ậ        í   

dữ      (*) 
2 (0,2) 

(a) 0101101943 

(a) 0101100986; 

(c) 0101102558 
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TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

7  0101102529 01200711   í           ạo 2 (2,0) 

(a) 0101101943 

(a) 0101100986; 

(c) 0101101040 

8  0101101040 01201053       à     í           ạo 1 (0,1) 

(a) 0101101943 

(a) 0101100986; 

(c) 0101102529 

9  0101101086 01204084 Dữ          2 (2,0) 
(a) 0101000605; 

(c) 0101100089 

10  0101100089 01201712       à   dữ          1 (0,1) 
(a) 0101000605; 

(c) 0101101086 

11  0101101036 01200080 Họ  má  (*) 3 (3,0) 

(a) 0101101943 

(a) 0101102557; 

(c) 0101101042 

12  0101101042 01201081       à    ọ  má  1 (0,1) 

(a) 0101101943 

(a) 0101102557; 

(c) 0101101036 

13  0101102560 01200713 Họ  s   2 (2,0) 
(a) 0101101036; 

(c) 0101102561 

14  0101102561 01201714       à    ọ  s   1 (0,1) 
 (a) 0101101036; 

(c) 0101102560 

15  0101102530 01202502     v            à   2 (1,1)  (a) 0101102248 

16  0101103047 01200740 Xử        số 2 (2,0) 
(a) 0101003472; 

(c) 0101103048 

17  0101103048 01201741       à    ử        số 1 (0,1) 
(a) 0101003472; 

(c) 0101103047 

18  0101102531 01203715 Đồ á           à   2 (0,2)       đ     

  ứ     ỉ   z    

Data Engineer 

Associate 
19  0101102532 01200716 

 ỹ       àm v     ạ  do    

       
3 (3,0) 

20  0101102533 01204717       ậ   ố         (*) 4 (0,4)  

21  0101102534 01206718   oá   ậ   ố         (*) 6 (0,6)  

Kiến thức chuyên ngành tự chọn  

(Chọn tối thiểu 3 tín chỉ tron  nhó  A và 6 tín chỉ tron  nhó  B) 
9  

Nhóm A 3  

1  0101102562 15200043 
P     í    ồ      và ứ   

d    
2 (2,0) 

(a) 0101102557; 

(c) 0101102563 

2  0101102563 15201044 
      à         í    ồ      

và ứ   d    
1 (0,1) 

(a) 0101102557; 

(c) 0101102562 

3  0101102564 15202045 Q    oạ             3 (2,1) (a) 0101004035 

4  0101102565 15200041 P     í      ỗ    ờ       2 (2,0) 
(a) 0101102553 

(c) 0101102562; 
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TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

(c) 0101102566 

5  0101102566 15201042 
      à         í      ỗ  

  ờ       
1 (0,1) 

 (a) 0101102553 

(c) 0101102562; 

(c) 0101102565 

6  0101102567 15202046 L           ò      3 (2,1) 
(a) 0101102552 

(c) 0101102564 

Nhóm B: chọn tối tiểu 3 tín chỉ nhó  B1 và 3 tín chỉ nhóm B2 6  

Nhóm B1:chọn tối thiểu   môn (LT và TH son  hành) 3 tín chỉ 3  

1  0101102204 01200313 Xử      ô    ữ          2 (2,0) 
(a) 0101102529; 

(c) 0101102205 

2  0101102205 01201314 
      à    ử      ô    ữ    

nhiên 
1 (0,1) 

(a) 0101102529; 

(c) 0101102204 

3  0101102568 01200731 Mã hóa và an  oà  dữ      2 (2,0)  

4  0101102569 01201732 
      à   mã  ó  và     oà  

dữ      
1 (0,1)  

5  0101102570 01200733      v     ô       2 (2,0) 

(a) 0101000605 

(a) 0101007642; 

(c) 0101102571 

6  0101102571 01201734       à        v     ô       1 (0,1) 

(a) 0101000605 

(a) 0101007642; 

(c) 0101102570 

Nhóm B2:chọn tối thiểu 1  ôn 3 tín chỉ 3  

7  0101102572 01202719            oá dữ      3 (1,2)  

8  0101007881 01202054 Cô        .NE  3 (1,2) 
(a) 0101003473 

(a) 0101000605 

9  0101000002 01202055 Cô        J v  3 (1,2) 
 (a) 0101000605 

(a) 0101101962 

IV   Kiến thức chuyên sâu  đặc thù 30  

Kiến thức chuyên sâu đặc thù bắt buộc 18  

1  0101102543 01202720 
      á  má   í   và   ậ  

dạ   mẫ  
4 (3,1)  

2  0101102544 01200722 
Cá  v   đề      đạ    o     í 

          ạo 
3 (3,0) 

(a) 0101102560 

(a) 0101102561 

3  0101101015 01204101       ậ  kỹ s   *  8 (0,8)  

4  0101102545 01203724 Đồ á  kỹ s   *  3 (0,3)  

Kiến thức chuyên sâu đặc thù tự chọn 

(Chọn tối thiểu 3 học phần) 
12  

5  0101102344 01202725 
Cá  v   đề      đạ    o   

Phân  í   dữ      
4 (3,1) (a) 0101102558 
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TT  ã học phần 
 ã tự 

quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 

Điều kiện 

  ọ           ; 

            b ; 

song hành (c)) 

6  0101102573 01202726 Họ  má         o 4 (3,1) 
(a) 0101101036 

(a) 0101101042 

7  0101102574 01202727 H   ỗ              đ    4 (3,1)  

8  0101102546 01202728 P     í   mạ    ã  ộ  4 (3,1) (a) 0101100986 

9  0101102343 01202514 Cô        B o k      4 (3,1)  

10  0101102549 01202516 P á     ể  ứ   d    Io  4 (3,1)  

 ổng số tín chỉ lý thuyết    ô    í    á   ọ    ầ  GD C, 

GDQP-AN *) 
101  

 ổng số tín chỉ thực hành  thực tập  khóa luận (Không tính 

 á   ọ    ầ  GD C, GDQP-AN *) 
50  

 ổng số tín chỉ toàn khóa    ô    í    á   ọ    ầ  GD C, 

GDQP-AN*) 
151  

12  Kế hoạch đào tạo  

TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

 ọc kỳ 1: 13 tín chỉ tích lũy + 8 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 13  

1  0101100651 11200001        ọ  Má -Lênin 3 (3,0)  

2  0101006046 01201500      ọ     b   2 (0,2)  

3  0101100933 15200028 G     í   3 (3,0)  

4  0101003472 01200025 N ậ  mô   ậ        3 (3,0)  

5  0101003473 01201026       à     ậ  mô   ậ        2 (0,2)  

6  0101001657 17200004 G áo d     ố    ò   - an ninh 1 3 (3,0)   ô    í     ỹ 

7  0101001662 17300004 G áo d     ố    ò   - an ninh 2 2 (2,0)   ô    í     ỹ 

8  0101001669 17301005 G áo d     ố    ò   - an ninh 3 1 (0,1)   ô    í     ỹ 

9  0101001677 17221002 G áo d     ố    ò   - an ninh 4 2 (0,2)   ô    í     ỹ 

 ọc kỳ 2: 18 tín chỉ tích lũy + 2 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 16  

1  0101102246 14202001     v    1 2 (1,1)  

2  0101007629 15200036 Đạ  số        í   3 (3,0)  

3  0101102552 15200034 Xá  s      ô   k    o  HDL 3 (3,0)  

4  0101100986 01200039 C     ú   ờ   ạ  3 (3,0)  

5  0101101943 01200034 C     ú  dữ      và         ậ  2 (2,0)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

6  0101101961 01201035 
      à   C     ú  dữ      và 

        ậ  
1 (0,1)  

7  0101002298 11200002           í       Má -Lênin 2 (2,0)  

8  

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo d     ể      1 2 (0,2)   ô    í     ỹ 

 ọc phần tự chọn (Chọn tối thiểu  1 học phần) 2  

1  0101003015 15200022 Lo     ọ  2 (2,0)  

2  0101100936 17200001 Đổ  m   sá    ạo và k ở         2 (2,0)  

3  0101003731 15200023 
P        á          ứ  k o  

 ọ  
2 (2,0) 

 

 

 ọc kỳ 3: 20 tín chỉ tích lũy + 2 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 20  

1  0101102247 14202002     v    2 2 (1,1)  

2  0101102554 15200035 G     í          o 3 (3,0)  

3  0101102555 01200702  ổ   ứ  và       ú  má   í   3 (3,0)  

4  0101101962 01200037 Lậ              đố        2 (2,0)  

5  0101005281 01201015 
      à    ậ              đố  

      
1 (0,1)  

6  0101102556 15202039 
P     í     ố   k     ề     ề  

(*) 
3 (2,1)  

7  0101000476 11200003 C ủ    ĩ   ã  ộ  k o   ọ  2 (2,0)  

8  0101000605 01338009 C  sở dữ      3 (3,0)  

9  0101007642 01301013       à      sở dữ      1 (0,1)  

10  

0101001693 

0101001694 

0101101334 

0101001695 

0101001696 

0101001701 

16201002 G áo d     ể      2 2 (0,2)   ô    í     ỹ 

 ọc kỳ 4: 20 tín chỉ tích lũy + 1 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 18  

1  0101102248 14202003     v    3 2 (1,1)  



20 

 

TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

2  0101102553 15202038 P        á  số 3 (2,1)  

3  0101102557 15202040   ố   k  B   s  *  3 (2,1)  

4  0101003158 01200011 Mạ   má   í   3 (3,0)  

5  0101005322 01201012       à   mạ   má   í   1 (0,1)  

6  0101102540 01200703   o dữ      2 (2,0)  

7  0101102541 01201704       à   k o dữ      1 (0,1)  

8  0101102529 01200711   í           ạo 2 (2,0)  

9  0101101040 01201053       à     í           ạo 1 (0,1)  

10  

0101001718 

0101001702 

0101100929 

0101001719 

0101100930 

0101100931 

16201003 G áo d     ể      3 1 (0,1)   ô    í     ỹ 

 ọc phần tự chọn (Chọn tối thiểu  1 học phần) 2  

1  0101100989 01190112 P     í         k     ậ  toán 2 (2,0)  

2  0101004030 15200008 Q    oạ             m 2 (2,0)  

3  0101004035 15200007 Q    oạ          í   2 (2,0)  

 ọc kỳ 5: 17 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 14  

1  0101101036 01200080 Họ  má   *  3 (3,0)  

2  0101101042 01201081       à    ọ  má  1 (0,1)  

3  0101101085 01202082        á  dữ      2 (2,0)  

4  0101101048 01203083       à   k      á  dữ      1 (0,1)  

5  0101102530 01202502     v            à   2 (1,1)  

6  0101006322 11200005      ở   Hồ C í M    2 (0,2)  

7  0101103047 01200740 Xử        số 2 (2,0)  

8  0101103048 01201741       à    ử        số 1 (0,1)  

 ọc phần tự chọn (Chọn tối thiểu 3 tín chỉ) 3  

1  0101102562 15200043 P     í    ồ      và ứ   d    2 (2,0)  

2  0101102563 15201044 
      à         í    ồ      và 

ứ   d    
1 (0,1)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

3  0101102564 15202045 Q    oạ             3 (2,1)  

4  0101102565 15200041 P     í      ỗ    ờ       2 (2,0)  

5  0101102566 15201042 
      à         í      ỗ    ờ  

gian 
1 (0,1)  

6  0101102567 15202046 L           ò      3 (2,1)  

 ọc kỳ 6: 20 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 14  

1  0101101086 01204084 Dữ          2 (2,0)  

2  0101100089 01201712       à   dữ          1 (0,1)  

3  0101102560 01200713 Họ  s   2 (2,0)  

4  0101102561 01201714       à    ọ  s   1 (0,1)  

5  0101102558 01200709  ỹ    ậ        í   dữ       *  2 (2,0)  

6  0101102559 01201710 
      à   kỹ    ậ        í   dữ 

      *  
2 (0,2)  

7  0101001625 11200004 L    sử đ     ộ   s        N m 2 (2,0)  

8  0101102531 01203715 Đồ á           à   2 (0,2)  

 ọc phần tự chọn (Chọn tối thiểu 6 tín chỉ) 6  

Nhóm 1 3  

1  0101102204 01200313 Xử      ô    ữ          2 (2,0)  

2  0101102205 01201314 
      à    ử      ô    ữ    

nhiên 
1 (0,1)  

3  0101102568 01200731 Mã  ó  và     oà  dữ      2 (2,0)  

4  0101102569 01201732 
      à   mã  ó  và     oà  dữ 

     
1 (0,1)  

5  0101102570 01200733      v     ô       2 (2,0)  

6  0101102571 01201734       à        v     ô       1 (0,1)  

Nhóm 2 3  

7  0101102572 01202719            oá dữ      3 (1,2)  

8  0101007881 01202054 Cô        .NE  3 (1,2)  

9  0101000002 01202055 Cô        J v  3 (1,2)  

 ọc kỳ 7: 20 tín chỉ tích lũy (13 tín chỉ tích lũy giai đoạn 1 + 07 tín chỉ tích lũy giai đoạn 

2) + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc giai đoạn 1 – đại học 13  

1  0101102532 01200716  ỹ       àm v     ạ  do    3 (3,0)  
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TT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
 ên học phần 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

       

2  0101102533 01204717       ậ   ố          *  4 (0,4)  

3  0101102534 01206718   oá   ậ   ố          *  6 (0,6)  

 ọc phần bắt buộc giai đoạn 2 - chuyên sâu đặc thù 7  

4  0101102543 01202720 
      á  má   í   và   ậ  dạ   

mẫ  
4 (3,1) 

Dành cho sinh 

viên đ n  ký 

lên  iai đoạn 

chuyên sâu đặc 

thù (kỹ sư) 

5  0101102544 01200722 
Cá  v   đề      đạ    o     í     

      ạo 
3 (3,0) 

 ọc kỳ 8: 23 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 11  

1  0101101015 01204101       ậ  kỹ s   *  8 (0,8)  

2  0101102545 01203724 Đồ á  kỹ s   *  3 (0,3)  

 ọc phần tự chọn 

(Chọn tối thiểu 3 học phần) 
12  

3  0101102344 01202725 
Cá  v   đề      đạ    o   P    

 í   dữ      
4 (3,1)  

4  0101102573 01202726 Họ  má         o 4 (3,1)  

5  0101102574 01202727 H   ỗ              đ    4 (3,1)  

6  0101102546 01202728 P     í   mạ    ã  ộ  4 (3,1)  

7  0101102343 01202514 Cô        B o k      4 (3,1)  

8  0101102549 01202516 P á     ể  ứ   d    Io  4 (3,1)  

13  Kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo 

Cá  đ   v   ó   á       m     d    và               oạ   k ểm soá  và đ m b o 

           đào  ạo    o C            đào  ạo đã đ        d     và Q   đ    về  ô   

 á        dạ        à  . 

14   ư ng d n thực hiện 

14 1  Đối v i các Khoa đào tạo   ộ môn  

- Có   á       m  ổ   ứ            đú        ầ  về  ộ  d     ủ               

và    v  ,       dẫ    o    ờ   ọ  đ    k   á   ọ    ầ . 

- P     ô         v          á    ừ    ọ    ầ  và          đề        ọ    ầ  

  o       v    để    ể  k    k   oạ         dạ . 

- C     b  đầ  đủ   áo      ,  à          m k  o,    sở vậ       để đ m b o      

      ố              . 
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- Cầ    ú   đ    í    o     ủ  v        ề  đạ  và           á  m    k      ứ , 

    đ     á   ọ    ầ            ,  ọ        và       b        v    để đá  ứ        ầ  

      dạ   á   ọ    ầ       ọ . 

- K ểm    ,   ám sá   ô    á        dạ   ủ        v       o Q   đ    về công tác 

      dạ        à   và đ m b o  á   oạ  độ   đổ  m   p        á        dạ  và 

k ểm     đá     á. 

14 2  Đối v i giảng viên 

- G     v     ầ               ứ  kỹ  ộ  d    đề        ọ    ầ  để       b  bà  

     , p        á        dạ  và  á              dạ   ọ    ù    . 

- G     v               b  đầ  đủ   áo      ,  à        ọ   ậ  và            o 

   ờ   ọ  để    ờ   ọ        b        k          . 

- Sử d    đ  dạ    á           á        dạ  và  ọ     o            áo d    Học 

tập chủ độn , là  việc s n  tạo ,           đú    á           á  k ểm    , đá     á 

    đ      o   đề        ọ    ần. 

-   ú  k         m đố  v    oạ  độ         dạ   ủ  b        và  í          m     

 oạ  độ   đổ  m            á  dạ   ọ     o Q   đ    về công tác       dạ       

hành. 

14 3  Đối v i người học 

- P       m k  o   k       v    ủ   ố v    ọ   ậ    áo v      ủ     m để     

  ọ   ọ    ầ    o   ù     v   đ          và           ọ   ậ . 

- P    đ m b o đầ  đủ   ờ                oặ     m           à      o     đ   . 

- P á       í        ủ,        ầ      ọ ,            ứ , đồ     ờ   í          m 

     ọ   ậ     o   óm,    m d  đầ  đủ  á   oạ  độ      o   ậ , s m    ,       à  . 

-  í       k      á   á   à              mạ   và   o       v     ủ     ờ   để 

     v    o v        ọ ,            ứ  và  àm k ó    ậ   ố        . 

-                m  ú  Q          , k ểm     và đá     á k        ọ   ậ . 

15.  hê duyệt chương trình đào tạo 

T   HCM, n ày    th n    n      

  Ủ        I Đ    K &Đ  

 

 

T   HCM, n ày    th n    n      

 R     K  A  

 

 

 

 

 

 

 

T   HCM, n ày    th n    n      

 IỆU  R     
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